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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2024 

 

 Thực hiện Công văn  1194/UBND –KT  ngày 04/3/2024 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Thanh Hóa về việc  triển khai tiêm phòng và phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm đợt 1 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa năm 2024;   

 Căn cứ kết quả khảo sát đàn gia súc, gia cầm năm 2024 và chỉ tiêu TP 

giao. Ủy ban nhân dân phường Đông Hải xây dựng kế hoạch tiêm phòng và 

phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (GSGC) đợt 1 năm 2024 trên địa bàn 

phường như sau: 

A. CÔNG TÁC TIÊM PHÕNG GIA SÖC, GIA CẦM, PHÕNG BỆNH 

DẠI TRÊN ĐỊA BÀN  

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU  

 -Tiêm vắc xin phòng bệnh gia súc, gia cầm nhằm tạo miễn dịch chủ động 

bảo vệ đàn gia súc, gia cầm đối với dịch bệnh; 

 - Chủ động phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh, khống chế, dập tắt 

dịch kịp thời khi phát hiện và giảm thiểu thiệt hại ; 

  - Tiêm phòng bắt buộc 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng; bảo 

đảm công tác tiêm phòng nhanh gọn, đúng quy trình, đúng kỹ thuật; 

 -Không để dịch bệnh gia súc, gia cầm xẩy ra trên địa bàn, Không để dịch 

bệnh dại, và các bệnh truyền từ gia súc, gia cầm sang người.  

 - Bảo đảm an toàn trong quá trình tiêm phòng.  

 II. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Rà soát lại đàn gia súc gia cầm  

 - Các phố rà soát và báo cáo danh sách các hộ nuôi Gia súc, gia cầm đợt 2 

trên địa bàn về BCĐ (Văn phòng UBND) Thời gian trước ngày 11/3/2024; 

  Triển khai Kế hoạch từ ngày 08/3/2024 đến ngày 11/3/2024. 

 2.Ký cam kết tiêm phòng của các hộ và các chủ trang trại nuôi gia súc 

gia cầm.   

 Thời gian xong trước ngày 11/3/2024  để BCĐ báo cáo về thành phố đúng 

thời gian quy định.  

 3.Tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. 

 Thời gian tiêm cuốn chiếu từng phố từ  11/3/2024 đến ngày 20/3/2024;  



III. ĐỐI TƯỢNG GIA SÖC, GIA CẦM VÀ CÁC BỆNH  BẮT 

BUỘC TIÊM PHÕNG  

1. Đối với đàn chó mèo: 

 Tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại;  tỷ lệ tiêm 100%. 

2. Đối vơi đàn trâu, bò, dê ( Tiêm 2 loại Vắc xin) 

 - Đàn trâu, bò: Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng(THT), Lở mồm long 

móng(LMLM) Typ O,A.  

 - Đàn Dê: Tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng(LMLM) Typ O,A, 

Vắc xin phòng bệnh đậu dê. 

  Tỷ lệ Tiêm vắc xin phải đạt 100% trong diện tiêm. 

3. Đối với đàn lợn  

 - Tiêm Vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn(DTL), đóng dấu lợn(ĐDL), Tụ 

huyết trùng lợn (THT).  

 -Tiêm Tiêm vắc xin phòng bệnh (LMLM) cho đàn lợn nái, đực giống, các 

loại lợn ở các trang trại, gia trại. 

 -Tiêm vắc xin phòng bệnh Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (tai xanh) 

ở lợn tại các ổ dịch cũ, các các trang trại, gia trại, lợn nái, lợn đực giống. 

*Tỷ lệ tiêm vắc xin 100%. 

4 . Đối với gia cầm  

 -Tiêm vắc xin phòng bệnh Cúm gia cầm (H5N1), (H5N6) cho đàn gia cầm 

 -Tiêm Vắc xin Niucatsơn, Tụ huyết trùng gia cầm, dịch tả vịt, cho toàn đàn 

 -Tỷ lệ tiêm văc xin trên đàn gia cầm phải đạt 100%. 

 B.CÔNG TÁC PHÕNG, CHỐNG DỊCH GIA SÖC GIA CẦM 

 I. MỤC TIÊU 

 -Nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của dịch bệnh gia súc, gia 

cầm, phát huy tính chủ động, tự giác và trách nhiệm của  mỗi người dân trong 

việc tham gia phòng, chống dịch; 

 -Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch, chủ động thực hiện đầy đủ 

nội dung công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập và lây lan 

trong đàn gia súc, gia cầm, đảm bảo dập dịch nhanh chóng, hạn chế tối đa thiệt 

hại khi có dịch xẩy ra trên địa bàn; 

 II. NỘI DUNG 

1. Về phòng bệnh  

 1.1Tuyên truyền Luật Thú y và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính 

phủ, Bộ, ngành, Trung ương, tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch 

bệnh gia súc, gia cầm trên hệ thống loa truyền hanh phường và các phố. 



 1.2 Giám sát dịch bệnh, kiểm soát giết mổ, xử lý tiêu hủy gia súc, hia cầm 

chết, mắc bệnh theo quy định của thú y. 

 1.3 Tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, thực hiện nghiêm túc kế 

hoạch tiêm phòng cho gia súc gia cầm.  

 1.4 Vệ sinh tiêu độc khử trùng. 

 Các hộ chăn nuôi, buôn bán gia súc, gia cầm chủ động vệ sinh cơ giới 

thường xuyên quét dọn đảm bảo thực hiện vệ sinh thú y, và tiêu đọc khử trùng 

chuồng trại, nơi buôn bán giết mổ gia súc gia cầm.  

1.5 Kiểm tra vệ sinh thú y. 

 Tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm dịch động vật và kiểm tra vệ sinh thú 

y tại các trang trại gia trại.  

2. Về Chống dịch khi có dịch xảy ra 

2.1 Khai báo và xử lý ổ dịch.  

 -Khi phát hiện gia súc, gia cầm ốm, chết, người chăn nuôi phải báo ngay 

cho BCĐ phòng chống dịch để báo cáo kịp thời về phòng kinh tế và Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp thành phố để kiểm tra xử lý theo quy định; 

 -Tiêu hủy ngay GSGC chết do bệnh; 

 - Đối với ổ dịch đầu tiên: Tiêu hủy toàn bộ số GSGC trong cùng chuồng có 

GSGC bị bệnh.  

 - Đối với các ổ dịch nhỏ lẻ mới xẩy ra trên dịa bàn; Tiêu hủy ngay toàn bộ 

GSGC mắc bệnh, cách ly triệt để GSGC chưa bị bệnh.  

 - Đối với trường hợp xảy ra trên diện rộng: Tiêu hủy ngay toàn bộ GSGC 

mắc bệnh nặng với triệu chứng lâm sàng điển hìn mà không phải chờ kết quả xét 

nghiệm.  

 - Không bán hoặc vận chuyển GSGC bị bệnh ra khỏi khu vực khi chưa có 

kết luận của cơ quan thú y, thành lập các chốt kiểm dịch tạm thời ở vùng dịch để 

ngăn chặn việc vận chuyển lưu thông GSGC ra, vào vùng dịch. 

 2.2 Vệ sinh tiêu độc khử trùng.  

 Thực hiện đúng hướng dẫn của cơ quan thú y, người tham gia xử lý GSGC 

bị bệnh phải có bảo hộ lao động theo quy định. 

 C.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Ban chỉ đạo :Triển khai kế hoạch tới các phố, phân công nhiệm vụ cụ 

thể  cho các thành viên BCĐ và địa bàn phụ trách để phối hợp thực hiện kế 

hoạch, hợp đồng thuê cán bộ thú y để thực hiện công tác chuyên môn trong việc 

tiêm phòng cho gia súc, gia cầm. 

 2 . Trạm Y tế: Phối hợp với văn phòng UBND Xây dựng kế hoạch, 

 Tiếp nhận vận chuyển và bảo quản vắc xin, vật tư phương tiện thực hiện 



nhiệm vụ từ TP, Sơ câp cứu những tai nạn diễn ra trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ ở địa phương, cung cấp tin bài tuyên truyền cho bộ phận văn hóa 

thông tin để tuyên truyền.  

 3. Ban văn hóa thông tin: Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền 

thanh 2 lần/ tuần những nội dung về phòng chống dịch bệnh ở người lây từ gia 

súc, gia cầm và những dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, cách phòng chống, tuyên 

truyền pháp lệnh thú y, luật ATVSTP, và những văn bản pháp luật về phòng 

chống dịch bệnh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm.   

 4. Các ban ngành đoàn thể : Phối hợp tuyên truyền, truyền thông cho các 

hội viên, đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng chống dich bệnh và nghiêm túc 

thực hiện kế hoạch tiêm phong, phòng chống dịch bệnh ở gia súc gia cầm của 

địa phương. 

 5. Các phố: Cử cán bộ dẫn bộ phận tiêm đến các hộ.  

Phối hợp chặt chẽ giữa ban liên cán phố và BCĐ để tuyên truyền vân động nhân 

dân thực hiện nghiêm túc kế hoạch.  

 Trên đây là kế hoạch tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia 

cầm  trên địa bàn phường  Đông Hải, UBND phường Đông Hải yêu cầu các ban 

ngành đoàn thể, đơn vị nghiêm túc thực hiện để đảm bảo phòng chống dịch bệnh 

cho gia súc, gia cầm và phòng chống dịch bệnh từ gia súc gia cầm sang người 

đạt hiệu quả cao./. 

 
Nơi nhận: 

- Đảng ủy, HĐND (Báo cáo) 

- Chủ tịch UBND 

- Các ban ngành đoàn thể 

- Các phố 

- Trạm y tế, Công an phường 

- Lưu VP 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Kỳ  
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